CHƯƠNG THỨ NHẤT

THƠ CHỨNG NGỘ CỦA

THIỀN TÔNG

I . LỜI MỞ ĐẦU :


Trong các tôn giáo của Trung Quốc, mãi đến hôm nay Phật giáo vẫn là tôn giáo chính. Mặc dù Lão giáo là tôn giáo hình thành và phát triển trong văn hóa Trung Hoa nhưng không ảnh hưởng sâu rộng bằng Phật giáo. Thứ đến, trong Phật giáo về những tông phái có khả năng thành lập tông môn thì e rằng chỉ có Thiền Tông mà thôi. Cho nên nói tính đặc thù của Phật giáo Trung Quốc chính là Thiền. Do đây trở về sau các tự miếu của Trung Quốc cơ hồ đều được gọi là thiền lâm và các vị trụ trì các ngôi tự viện phần lớn đều là các bậc đại sư của Thiền Tông, ấy là do Thiền Tông có ảnh hưởng rất lớn trên Phật giáo Trung Quốc. Ngoài ra trên phương diện học thuật, văn học, nghệ thuật Trung Quốc, Thiền Tông cũng ảnh hưởng rất lớn.


Thiền Tông cùng với Giáo môn trên cơ bản có nhiều điểm bất đồng, chẳng phải trên quan niệm bản thể chẳng đồng mà là chẳng đồng nơi phương pháp tu trì. Thiền Tông không chú trọng kinh điển, không chú trọng đến văn tự nào khác, mà chủ yếu là lấy việc ngộ đạo làm mục tiêu chính. 


Thơ Thiền không giống với thơ của thi nhân. Thi nhân làm thơ cũng có khi “một câu làm 3 năm mới xong”. Sự kiện này đã nói lên sự khó khăn và miệt mài của thi nhân. Còn Thiền sư làm thơ có vị một đời chỉ làm một bài. Vì sao ? Vì các bậc đại sư Thiền Tông chỉ làm thơ để bày tỏ  cảnh giới triệt chứng sau khi được khai ngộ của các ngài.


Đó là giá trị và ý nghĩa mà các vị Thiền sư muốn thể hiện trong bài thơ. Chính đặc điểm này cho thấy rằng  sự khó khăn miệt mài “một câu làm 3 năm mới xong” của thi nhân không thể nào sánh kịp. Vì thế, nhìn về phương diện ý nghĩa của thơ rõ ràng thơ Thiền và thơ của thi nhân không giống nhau.

II. CĂN BẢN LUẬN CỦA THIỀN TÔNG :


Tại sao khi nói đến thơ khai ngộ lại cần nói đến bản thể luận như thế ? Bởi vì các bậc đại sư Thiền Tông đều lấy việc chứng nhập bản thể làm mục tiêu duy nhất, đó là “Kiến tánh thành Phật”. “Tự tánh,” “Phật tánh”, “Phật tâm”, “Bản thể”.  Các đại danh từ  triết học hiện tại gọi là “Bản thể”. Về mặt lý luận, Thiền Tông không chú trọng  nói nhiều, vì các bậc đại sư Thiền Tông cho rằng “Phật pháp không nhiều lời”, cũng chính là trên mặt lý luận về bản thể sẽ không nói nhiều, nghĩa là về bản thể không lý luận, các ngài cho rằng  muốn hiểu rõ về mặt lý luận thì không khó, nhưng chỉ có muốn chứng ngộ mới là khó. Trong Lục Tổ Đàn Kinh có ghi: 


Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt; đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ; đâu ngờ tự tánh vốn không dao động ; đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp...


“Tự tánh” trong kinh này nói, chính là “Bản thể ”, “Đâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh ” là nói bản chất thanh tịnh của “Bản thể”, không có vấn đề ô nhiễm. “Đâu ngờ tự tánh vốn không sanh diệt”, không sanh không diệt chính là còn mãi muôn đời, là một lực lượng căn bản của vũ trụ. “Đâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ”, tự tánh vốn sẵn đầy đủ trong bản thân người tu, không thiếu sót một chút gì. “Đâu ngờ tự tánh vốn không dao động”, chẳng những trên căn bản không tĩnh không động mà còn bao gồm cả động tĩnh “Đâu ngờ tự tánh hay sanh muôn pháp” chính là nói tất cả sự vật của thế giới hiện tượng đều căn cứ trên bản thể giới, mỗi mỗi đều do nơi tự tánh phát triển, mới có khả năng  khiến cho đại thiên thế giới này có trật tự như thế, rồi sau đó có thể sinh trưởng. Trên đây là định nghĩa về “Tự tánh” của Lục Tổ đại khái gần giống với những điều Giáo môn nói, được nhiều người tiếp nhận và những người khác cũng không có ý kiến phản đối. Ngoài ra có một vị thiền sư tên Đoạn Tế ở núi Hoàng Bá, trong sách Truyền Tâm Pháp Yếu của sư ghi:


Chư Phật cùng tất cả chúng sanh chỉ là nhất tâm, không có pháp nào khác. Tâm này từ vô thủy đến nay, không từng sanh không từng diệt, không xanh không vàng, không kể mới cũ, không lớn không nhỏ, vượt qua tất cả hạn lượng dấu vết danh ngôn, đương thể thì phải (Vật nào ngay bản thể là phải), động niệm liền trái, giống như hư không, không có bờ mé, không thể đo lường, chỉ có nhất tâm này tức là Phật.


Đoạn trích dẫn này cho thấy thiền sư đối với việc thấu suốt “tự tánh” cũng là điều mà triết học hiện tại gọi là Bản thể giới. “Chư Phật cùng với tất cả chúng sanh chỉ là nhất tâm” nói lên lực lượng căn bản của mọi người chỉ là nhất tâm- (Nhất tâm này chính là tự tánh), cũng không có pháp môn nào khác, tự tánh Phật tâm từ vô thủy đến nay (Vô thủy là danh từ Phật giáo, có nghĩa là cội nguồn tự tánh không biết bắt đầu từ lúc nào, vốn không từng sinh ra cũng không từng diệt mất) câu nói này cùng với chỗ “Vốn không sanh diệt” của Lục Tổ nói, có đạo lý giống nhau. Tâm này không có màu sắc, là khi xem thì chẳng thấy nó, không hình không tướng, đã không rơi vào bên “Hữu”, cũng không rơi vào bên “Vô”. Ở đây nhân tiện giải thích một chút, cái gọi là “Hữu” “Vô” này đều không phải là “Hữu” “Vô” của Đạo gia nói, mà nghĩa  “Hữu” này chỉ cho vạn hữu, chính là Đại thiên thế giới của  Phật giáo; “Vô” chính là không giới, chúng ta đã chẳng nói “sắc tức thị không, không tức thị sắc” đó sao ? “Hữu” ở đây là chỉ sắc giới. “Vô” chỉ không giới. Tự tánh không phân chia mới cũ, không có cũ mới, không phải lớn cũng không phải nhỏ, quả là không có cách gì để hình dung, nó vượt ra khỏi mọi “hạn lượng” (chỉ đơn vị đo lường), “danh ngôn” (tức danh từ), “tung tích” (tức hình tướng) của sự vật, lập tức thể hội, có thể chứng ngộ ngay. Vì nó là thể tuyệt đối cho nên chẳng phải là đối tượng của sự tư duy. Nó giống như một không gian không giới hạn, không gì to bằng nó, to đến nỗi không có bờ mé ; cũng không thể dùng lý lẽ thường tình để đo lường nó. Chỉ có nhất tâm chính là điều mà chúng ta gọi là “Phật tánh”, “Phật tâm”, “Tự tánh”. Thiền sư Hoàng Bá trong đoạn văn này đã nói rất rõ về Bản thể tự tánh, bất luận giáo môn cũng thế, Thiền Tông cũng thế, cả hai đối với quan niệm về Bản thể, khả dĩ nói không ngoài chỗ này.

III. SỰ TU CHỨNG CỦA THIỀN TÔNG VÀ PHƯƠNG PHÁP CỦA NÓ :


Như đã nói ở trên, căn bản luận của Thiền tông không đáng lấy làm lạ, có thể nói nó không có gì sai biệt với Giáo môn mà điểm chủ yếu là phương pháp chứng ngộ của Thiền Tông, cũng là làm sao để cầu ngộ. Chúng ta biết được phương pháp tu hành của Thiền Tông chỉ cốt cầu ngộ đạo, mục đích của ngộ đạo ở chỗ kiến tánh thành Phật. Trong “Trung Quốc Triết Học Sử (Thiên thứ 2, chương 9)”, Phùng Hữu Lan đã căn cứ vào điểm này để nêu ra :


 Điều mà Thiền Tông chú trọng, chính là ở phương pháp tu hành... Dù Thiền Tông không có Hình nhi thượng học nhưng phương pháp tu hành  của tông phái này thật đều căn cứ vào Hình nhi thượng học. Bởi vì phương pháp tu hành của Thiền Tông nói, là  làm thế nào để cá nhân hợp nhất cùng vũ trụ, ắt trong tâm trí của người đó có vũ trụ rồi, sau mới giảng nói phương pháp như thế.


Ý kiến của họ Phùng đã khẳng định một điều, tức sự tu chứng của Thiền Tông là căn cứ vào phần Hình nhi thượng học để làm phương pháp tu hành. Nhưng ông ta nói Thiền Tông không có Hình nhi thượng học, ấy là lầm lẫn vậy. Chúng ta hãy xem những điều mà Lục Tổ Hoàng Bá nói đều là Hình nhi thượng học. Có thể họ Phùng chưa tỉ mỉ thể hội, cũng có thể ông ta không xem đến phần tư liệu này, cho nên mới nói Thiền Tông không có Hình nhi thượng học, câu nói này rất là chủ quan không có căn cứ. Nhưng khi ông ta nói phương pháp tu hành của Thiền Tông là căn cứ vào phần Hình nhi thượng học - Tự tánh, Phật tánh - tức cái mà hiện tại gọi là “ Bản thể ” để tu hành, thì mỗi người trong chúng ta đều nhận rằng ông ta nói đúng. Phương pháp tu hành của Thiền Tông không giống với Giáo môn, chúng ta biết rằng phương pháp tu hành của Giáo môn có hai cách. Theo kết quả do cá nhân tôi thu lượm được, sự tu hành của  Giáo môn gồm :


Một là Lý Nhập, chính là xem kinh, xem kinh cần phải hiểu rõ danh từ, cho nên Nhân minh học của Phật giáo rất phát triển. Nhân minh học chính là Luận lý học Ấn Độ do  Trần Đại Tề luận, thấu suốt được chỗ phân biệt phán giáo của Nhân minh học mới hiểu rõ ý nghĩa kinh Phật. Sau khi hiểu rõ đạo lý Phật giáo mới có khả năng biến thành Phật, cho nên mới gọi phương diện này là Lý Nhập. Tóm lại, lý nhập chính là đối với chỗ lý luận của  Giáo môn phải hiểu rõ thấu đáo rồi mới có thể ngộ đạo.


Ngoài ra còn có một thứ gọi là Hạnh Nhập. Hạnh nhập chính là dùng phương pháp tu hành để cầu minh tâm kiến tánh. Ví dụ như bố trí một đạo tràng rất trang nghiêm, rồi sau mới nương vào hình thức nhất định ở trong đó sáng tham chiều tham, sáng học chiều học, muốn niệm bao nhiêu kinh, niệm kinh phải dùng cách thức ra sao, chúng ta phải biết đang có một hạng người chẳng đi theo con đường Lý nhập Lúc ông ta đi học Phật, từ sáng đến tối chỉ niệm : “Nam mô A-di-đà-Phật, “Nam mô A-di-đà-Phật” vẫn cứ niệm hoài đến cuối cùng không khởi lên một ý nghĩ nào khác. Một lòng một dạ, hoàn toàn để tâm vào câu niệm Phật, cũng có thể khai ngộ, đây là cách thức Hạnh Nhập.

Khi Thiền Tông truyền đến Trung Quốc, lúc đầu cũng thực hành hai cách thức này, một phái chú trọng đến lý nhập, một phái chú trọng đến hạnh nhập. Đại khái trước khi Tổ Đạt-ma truyền đạo đến Lục Tổ  dường như đều theo cách thức này,  đến khi Thiền Tông phát triển tới chỗ cùng cực thì chẳng phải như thế nữa. Riêng cá nhân tôi từng có một bài viết giải thích về vấn đề nầy :

Thiền học thành tựu rất lớn về vấn đề thể hội đạo lý. Sự cầu đạo của thiền tăng chẳng phải cầu từ Phật Pháp Tăng, chẳng phải tìm trên văn tự, chẳng phải cầu từ việc tu hành ! Hoàng Bá Hy Vận nói :

“Chẳng cầu Phật, chẳng cầu Pháp, chẳng cầu Tăng, thường thực hành như thế”. Bách Trượng Hoài Hải nói : “Phật là người không dính mắc, người không cầu xin, người không nương tựa. Hôm nay cứ bôn ba đi tìm Phật đều là trái ngược vậy ”. Ấy là chẳng cầu Phật vậy. Bách Trượng lại nói : “Cầu tất cả pháp Hữu Vô, là đem tên tuổi ném vào hầm phân”. Khô Nhai Viên Ngộ nói : 

“Tông ta không có lời nói cũng không có một pháp cho người”. Lâm Tế Nghĩa Huyền  nói : “Tam Thừa, mười hai phần giáo đều là giấy lau chùi những thứ bất tịnh”. Ấy là chẳng từ pháp cầu, chẳng từ người cầu. Do vì diệu thể tự tánh không có hình tướng, siêu vượt tất cả hạn lượng, danh ngôn, tung tích nên chẳng từ nơi hữu vi hữu trụ mà cầu như : cầu nơi người, nơi pháp, nơi Phật, nơi chữ nghĩa lời nói, vì tánh này là “Chẳng thể dùng trí biết, chẳng thể dùng thức biết”, chỉ có thể lập tức nhận ra, nên cách thể nhập đại đạo chỉ có đốn ngộ.

  

 Thiền học dữ Đường Tống Thi học.

    Đệ nhất chương.

Chúng ta hãy xem quan niệm cầu đạo của một hạng người thế tục cho rằng đạo lý Phật giáo thảy là những điều do đức Phật nói. Sau khi Phật nhập diệt đạo lý của Phật nói đều được ghi lại trong kinh, thì tại sao chúng ta đi cầu Phật ? Đây là muốn nhắm vào kinh điển của Phật để cầu. Kinh điển của Phật áo diệu như thế, chúng ta không trải qua khóa huấn luyện chuyên môn nên phải nghe bậc Thầy chỉ dạy nó càng giống như Mật tông. Nếu như không có sự truyền thọ, căn bản không có khả năng hiểu được, đương nhiên phải tìm đến các bậc đại đức tăng, nhưng Thiền Tông không phải chủ trương kiểu này. Đồng thời cũng không từ pháp để cầu, pháp chính là đạo lý do đức Phật nói. Thiền Tông cho rằng nếu như bạn hiểu rõ đạo lý này mà còn đi tìm cầu lời nói thì đã chấp trước vào lý kia, cho nên không chủ trương cầu pháp. Do đây Thiền Tông nói không tìm cầu nơi Phật, nơi Pháp, nơi Tăng. Đây chính là Thiền Tông cùng với Giáo môn có chỗ cơ bản không giống nhau. Cách thức do Thiền Tông chủ trương, chính là “Chỉ có thể ngay đó nhận ra, nên cách thể nhập đại đạo chỉ có đốn ngộ”. Ngoài việc này ra, còn có một điểm nữa không đồng với Giáo môn, là Giáo môn chủ trương tiệm tu. Tiệm tu không chỉ là thực hiện công phu niệm kinh mà còn cần phải trải qua bao nhiêu đời mới có thể thành Phật, nhưng Thiền Tông lại nói lập tức có thể thành Phật. Việc này cùng với đạo lý Giáo môn trên cơ bản đúng là có chỗ bất đồng.


Ngoài ra, chúng ta hãy xét lại phương pháp đốn ngộ. Về phương pháp đốn ngộ, ngài Bách Trượng Hoài Hải có giảng nói rất rõ ràng. Vị Tổ này có một địa vị rất đặc biệt trên lịch sử Thiền Tông Trung Quốc. Thiền Tông Trung Quốc kể từ ngài Bách Trượng trở về sau mới phát triển thành một tông phái, vì sao ? Bởi vì ngài đặt ra cho Thiền Tông rất nhiều quy củ, được gọi là “Bách Trượng Thanh Quy”._ Lúc tôi còn ở Nhật Bản từng chú ý tìm hiểu về Bách Trượng Thanh Quy. Bản thanh quy hiện tại dùng để giảng có thể nói là xem ra không được đầy đủ. Bản thanh quy hiện tại chúng ta xem có thể là bản được tu chỉnh vào triều Nguyên. Bản Bách Trượng Thanh Quy đầu tiên không có cách gì xem được, theo cá nhân tôi hiểu, trong quyển của Đôn Hoàng không có, cho nên lúc   tôi ở Nhật Bản khi tìm hiểu chùa miếu của tông Tào Động tông Lâm Tế, đã từng hỏi qua vấn đề nầy, nhưng rất đáng tiếclà chưa Họ nói : “Bản thanh quy mà hiện tại chúng ta căn cứ là do các bậc Thầy truyền lại.” Đó chính là nói lúc tông Lâm Tế truyền đến Nhật Bản, phương pháp mô phỏng kia của tông Lâm Tế cũng đã truyền qua ; khi tông Tào Động truyền đến Nhật Bản, Pháp quy tông Tào Động cũng truyền qua mà không có Bách Trượng Thanh Quy. Nhưng tôi tin nó có mối quan hệ với Bách Trượng Thanh Quy, chẳng qua là các tông phái của Thiền Tông về sau đã sửa đổi diện mạo Thanh quy mà thôi. Do đây có thể nói rằng Bách Trượng Hoài Hải có địa vị rất đặc biệt trong Thiền Tông. Bàn về phương pháp đốn ngộ, Bách Trượng Hoài Hải đã nói một đoạn mang tính đại biểu đầy đủ nhất :


Hỏi : Thế nào là pháp yếu đốn ngộ ? 


Sư đáp : Trước hết các ông phải bặt hết các duyên, dẹp bỏ muôn việc, các pháp thiện hay bất thiện, thế gian và xuất thế gian thảy đều buông bỏ, đừng ghi đừng nhớ, đừng duyên đừng niệm, buông bỏ thân tâm để được tự tại, tâm như gỗ đá, miệng không biện luận, tâm không mống niệm, tâm địa nếu không thì mặt trời trí huệ tự hiện như tan lớp mây mù thì vầng dương lố dạng. Chỉ cần dứt tất cả phan duyên thì các thứ tình chấp tham, sân, ái, thủ, sạch, nhơ đều hết ; đối với ngũ dục, bát phong tâm chẳng động, chẳng bị cái kiến văn giác tri làm chướng ngại, chẳng bị các pháp làm mê lầm thì tự nhiên đầy đủ tất cả công đức, đầy đủ tất cả thần thông diệu dụng, đó là người giải thoát. Đối với tất cả cảnh, tâm không tĩnh không loạn, không nhiếp không tán, thấu qua tất cả thanh sắc, không bị vướng mắc gọi là đạo nhân. Thiện ác, phải quấy đều không vận dụng, cũng không thích một pháp nào, cũng không bỏ một pháp nào gọi là người Đại thừa. Chẳng bị tất cả thiện ác, không hữu, cấu tịnh, hữu vi vô vi, thế gian, xuất thế gian, phước đức trí huệ, ràng buộc gọi là Phật huệ. Phải quấy, tốt xấu, đúng lý không đúng lý, các thứ tình chấp tri giải đều sạch hết, chẳng còn ràng buộc được, mọi nơi đều tự tại. Đây gọi là Bồ-tát mới phát tâm được lên địa vị Phật.

 Ngũ Đăng Hội Nguyên, quyển III.

Bách Trượng Hoài Hải cho rằng trước hết  nên dẹp bỏ hết nhân duyên sự vật bên ngoài, không quan tâm đến thế sự, không phân biệt việc tốt hay xấu ; dù nhập thế cũng được, xuất thế cũng được, nhập hay xuất cũng chẳng cần phân biệt. Tất cả các pháp chẳng cần ghi nhớ, cũng chẳng cần phải nhớ kinh Pháp Hoa, kinh Kim Cang...vv... đem tất cả tâm niệm buông xuống hết khiến cho nó được hoạt bát tự do tự tại, tâm giống như cây như đá, chẳng cần phân biệt điều gì. Nếu như hay phân biệt cái này là thánh, cái kia là phàm, cái này là tốt, cái kia là hư, như thế tức là chẳng phải quan niệm tuyệt đối. Tâm không có phương hướng tuân hành, trong tâm giống như hư không, sau đó ánh sáng trí huệ mới có thể từ bản thân hiển hiện ra giống như mây tan để lộ mặt trời, đây là chỗ chủ yếu của sự đốn ngộ mà Bách Trượng Hoài Hải thuyết minh. Tiếp theo ngài nói về tâm không tán loạn, không khởi động niệm sau đó mới có thể gọi là đạo nhân. Quan niệm này nhìn sơ bên ngoài thì tưởng dễ làm nhưng trên thực tế lại rất khó khăn, ví dụ như trong độc giả nhất định là có người đã trải qua kinh nghiệm này : Khi tôi ngồi thiền muốn rằng không khởi lên một niệm nào hết, nhưng kết quả lại là muôn niệm nổi lên, cho nên muốn làm được việc trên không phải dễ dàng.


Việc tu bên trong đã có, cộng thêm điều kiện dẫn phát bên ngoài, như thế mới sinh ra đốn ngộ, lý luận cơ bản của Thiền Tông là như vậy. Nói một cách đơn giản là gìn giữ cái tâm ban đầu thuần khiết. Cái gọi là sơ tâm chính là tâm không dấy niệm phân biệt, không có dấy niệm suy nghĩ, hoàn toàn sạch sẽ, sau đó mới tùy duyên ngộ đạo. Việc tùy theo cơ duyên mà ngộ đạo sẽ sinh ra đốn ngộ này giống như luồng điện có hai cực âm dương một khi tiếp xúc nhau sẽ phát sinh ra tia lửa, cho nên Thiền tông không chủ trương một phương pháp nhất định mà mở ra vô số pháp môn phương tiện, cũng chính là nói không có phương pháp cố định, bất kỳ phương pháp nào cũng có thể ngộ đạo, đây chính là chỗ bất đồng giữa Thiền Tông và Giáo môn ; bởi vì thông thường Giáo môn chủ trương lý nhập và hạnh nhập nên trên căn bản không giống với phương pháp tu của Thiền Tông.

IV. THƠ CHỨNG NGỘ CỦA THIỀN TÔNG : 


Việc cần nói đầu tiên là các bậc Tổ sư Thiền Tông dùng thơ để ngụ thiền, còn đối với Giáo môn mà nói thì không có việc này. Giáo môn cho rằng thơ là “lời nói thêu dệt ”, những lời nói đẹp đẽ nầy thường thường làm loạn đạo tâm chúng ta, cho nên hàng tăng sĩ  thuộc Giáo môn không chủ trương làm thơ, nếu như có làm sẽ làm giống như các bài kệ của Ấn Độ, khi ấy họ chẳng gọi là thơ mà gọi là kệ, và Thiền Tông bắt đầu kể từ Lục Tổ mới dùng thơ để biểu hiện Thiền. Đương nhiên cũng có hoàn cảnh tác động đến, vì vào đời Đường Thiền Tông cực thịnh và đời Đường cũng là thời đại hoàng kim của thi ca Trung Quốc, khi ấy các thiền sư thường mượn văn chương để tỏ bày cảnh giới ngộ của mình, đây là bối cảnh lớn của sự kết hợp thơ và thiền.


Cho đến việc dùng thơ để biểu hiện nguyên nhân ngộ đạo thì sau khi ngộ đạo vì chẳng nói trực tiếp rằng ta đã ngộ đạo, kết quả về cảnh giới đã trải qua đều chẳng thể nói, thì phải làm sao đây ? 

Nếu như bạn thốt ra một lời liền trở thành lời nói tương đối, chẳng phải là lời nói tuyệt đối, bởi con đường ngộ đạo không giống với lãnh vực học thuật thông thường của chúng ta. Học vấn thông thường của chúng ta là học vấn cảm quan, những điều do mắt thấy, tai nghe, căn cứ vào sự vật là căn cứ vào hành vi thực tiễn của chúng ta mà sinh ra. Ví như nói Luân lý học của Khổng Tử,Luân lý đạo đức của Khổng tử là căn cứ vào sức thực hành thực tiễn mà thu hoạch được. Thứ học vấn thứ ba là căn cứ vào sự suy lý của chúng ta mà thu hoạch được, ví như Luận lý học là dựa vào sự suy luận hợp lý mà thành lập. Về bộ môn này Trung Quốc có Luận lý học, Ấn Độ cũng có Luận lý học, như Luận lý học của Tây phương gồm có : Luận lý học truyền thống, Luận lý học toán học, Luận lý học thực nghiệm, Luận lý học biện chứng. Các môn học như thế dưới cái nhìn của Thiền Tông thì không thể bàn luận đến Bản thể, cho nên chẳng thể dùng các cách này để biểu hiện. Nếu như lời nói một khi lọt vào cách thức này chính là lời nói tương đối.


Tại sao gọi là tương đối ? Bản thể vô ngã, căn cứ vào cách nói của Phùng Hữu Lan, Ngã cùng với Đạo - nguồn gốc của vũ trụ - hợp làm một, song hiện tại xa rời lời nói đến Đạo, chính là phân biệt thành hai : Ngã nói đến Đạo và Đạo bị nói đến. Nếu như thấu qua được hoạt động của tư duy, của lý tánh mà xa rời lời nói về Đạo, ấy chẳng phải là cảnh giới ngộ đạo. Nếu như thấu qua được các thứ hoạt động này mà xa rời lời nói về Đạo, thường thường sẽ gặp một điều nguy hiểm, chính là cái mê sau khi ngộ, ngộ rồi lại mê nữa, cho nên Thiền Tông mới dùng nhiều phương thức để nói, trong ấy chủ yếu là dùng thơ, dùng một câu thơ tỷ hứng để nói : tôi thì nói rồi nhưng tôi không có nói. Tại sao như thế ? Bởi vì tôi không thực sự nói đó là cái gì sau khi khai ngộ, cho nên nói mà không nói, nói khắp thiên hạ mà không từng mở miệng, cho dù tôi nói rất nhiều cũng không phạm lỗi.


Kế đến chúng ta hãy xét xem thơ chứng ngộ của Thiền Tông, thơ chứng ngộ của Tổ sư thiền chẳng giống với thơ của thi nhân. Thường thường có nhiều vị thiền sư suốt đời chỉ làm có một bài, đồng thời lời thơ cũng không giống như lời nói mờ mờ ảo ảo của triết gia. Ví như nói về các nhà Lý học đời Tống, họ cũng làm thơ để tỏ bày kiến giải về Đạo, nhưng họ không có quá trình công phu tu trì để khai ngộ, cho nên những lời họ nói ra thường thường là lờ mờ không rõ ràng. Đây là chỗ bất đồng giữa thơ khai ngộ của Tổ sư Thiền Tông và thơ khai ngộ của các nhà Lý học.


Thơ khai ngộ của các nhà Lý học không rõ ràng, ví như Tiền Mục tiên sinh đã từng tuyển chọn các bài thơ mang tính chất này. Nếu muốn biết lời tôi nói không bị lầm lẫn thì không ngại gì mua xem thử. Hiện tại chúng ta thử xem xét bài thơ của Thần Tú và Hòa thượng Lục Tổ; hai bài thơ này chẳng phải là bài thơ khai ngộ, nhưng là thơ biểu thị quan niệm cơ bản của họ. Vì sao lại nói như thế ? Vì hai bài thơ này  khởi đầu cho Thiền Tông dùng thơ ngụ đạo để biểu đạt kiến giải của họ ngay tại chỗ. Cũng bởi vì hai vị này : một là Tổ sư của Nam Tông, một là lãnh tụ của Bắc tông. Nam tông và Bắc tông của Thiền Tông là hai tông phái lúc ban đầu, trừ hai tông phái này ra không có tông phái nào khác, cho nên hai vị Tổ sư này đều dùng thơ để biểu hiện và từ đó về sau, các đệ tử đều cho rằng dùng thơ để biểu hiện là phương pháp tốt nhất, khác với Giáo môn không chủ trương làm thơ. Chúng ta hãy xem những bài thơ dưới đây:
 
  1.身 是 菩 提 樹， 

    
    心 如 明 鏡 台。 

    時 時 勤 拂 拭，  



 莫 遣 有 塵 埃。




神秀

Phiên âm :


      Thân thị Bồ-đề thọ,

      Tâm như minh cảnh đài.

      Thời thời cần phất thức,

       Mạc khiển hữu trần ai.

Dịch xuôi :


    Thân là cội Bồ-đề,


    Tâm như đài gương sáng.


    Luôn luôn siêng lau chùi,


    Chớ để dính bụi bặm.

Dịch thơ:


   Thân là cây Bồ-đề


   Tâm như đài gương sáng


   Luôn luôn chăm lau chùi


   Chớ để bụi bặm bám.

    2. 菩  提 本 非 樹，

 
 明   鏡 亦 非 台。

       本  來  無 一 物 ，

       何 假  拂  塵 埃。

   
       六 祖 慧 能

Phiên âm :

  Bồ-đề bổn phi thọ.

  Minh cảnh diệc phi đài.

  Bổn lai vô nhứt vật,

  Hà giả phất trần ai.


 Lục Tổ  Huệ Năng

Dịch xuôi :


 Bồ-đề vốn không cội,


 Gương sáng cũng không phải là đài gương,


 Xưa nay không có một vật,


 Đâu nhờ phủi bụi bặm.

Dịch thơ :


 Bồ-đề vốn không cây,


 Gương sáng chẳng phải đài,


 Tự tánh không một vật,


 Bụi bặm bám vào đâu ?

  3 .
切 忌  從 他  覓  ，

迢 迢 與 我   疏  。

我 今  獨  自  往 ，

處 處 得  逢  渠  。

渠 今 正 是   我  ，

我 今 不 是   渠  。

應 須  恁  麼  會 ，

方 得  契  如   如。


                   洞 山良 价 

Phiên âm :


Thiết kỵ tùng tha mịch,


Điều điều dữ ngã sơ.


Ngã kim độc tự vãng,


Xứ xứ đắc phùng cừ.


Cừ kim chính thị ngã,


Ngã kim bất thị cừ.


Ưng tu nhậm ma hội,


Phương đắc khế như như.



Động Sơn Lương Giới.

Dịch xuôi :

(Việc tham thiền ngộ đạo) kỵ nhất là tìm nơi người khác.

 (Nếu) càng tìm bên ngoài thì càng cách xa ta.

Nay ta tự đi một mình (không nương tựa vào bất cứ ai khác) ở mọi nơi đều gặp được va (tự tánh)

Va nay chính là ta.

Ta nay chẳng phải va.(vì xác thân của ta là cái duyên hạn chế giữa ta và va – đạo.)

Phải nên thể hội như thế thì mới khế hợp Như như.

Dịch thơ :

Rất kỵ tìm nơi khác,

Càng tìm càng xa ta,

Nay ta tự riêng bước,

Chốn chốn đều gặp va.

Va nay chính là ta,

Ta nay chẳng phải va.

Cần phải như thế hội,

Mới khế hợp Như như.



   4. 一 擊 忘 所 知，

      更 不 假 修 持。

動 容 揚 古 路，

不 墮 悄 然 機。

處 處 無 蹤 跡，

聲 色 外 威 儀。

諸 方 達 道 者，

咸 言 上 上 機。

   香 嚴 智 閑

Phiên âm :

Nhất kích vong sở tri,

Cánh bất giả tu trì.

Động dung dương cổ lộ,

Bất đọa tiễu nhiên ky (cơ).

Xứ xứ vô tung tích,

Thinh sắc ngoại oai nghi.

Chư phương đạt đạo giả,

Hàm ngôn thượng thượng ky (cơ)


 
Hương Nghiêm Trí Nhàn.

Dịch xuôi :


Lúc Hương Nghiêm cầm miếng ngói ném vào bụi tre, âm thang phát ra bất chợt khiến cho tất cả lý giải, suy nghĩ của sư đều bặt.


(Khi ấy sư liền đại ngộ) mà chẳng nhờ bất cứ phương pháp tu hành nào khác như : tọa thiền, tụng kinh... Bấy giờ, trong lòng sư rất vui nên biểu lộ nét hân hoan trên gương mặt. Gương mặt hân hoan khi phát hiện ra con đường từ xưa (tức tự tánh).


Chẳng rơi vào cơ lặng yên tức chẳng mắc kẹt vào khô thiền (trầm không trệ tịch).


Dù ở bất cứ nơi đâu ta cũng không thể tìm thấy dấu vết của nó (tự tánh)


Ngoài cõi sắc thanh, tự nhiên nó có oai nghi của nó, có sự tồn tại của nó (vì nó không hình không tướng)


Người ở các nơi khi ngộ được tự tánh này, đều nói nó là cảnh giới tối thượng.

Dịch thơ :

Một tiếng quên sở tri,

Đâu nhờ mượn tu trì

Xúc động bày tự tánh

Chẳng kẹt ở khô thiền.

Nơi nơi không dấu vết,

Oai nghi ngoài sắc thanh,

Khắp nơi bậc đạt đạo,

Đều gọi cơ tối thượng.

   5. 三 十 年來 尋 劍 客 ，


幾 回 落 葉又 抽 枝 。

自 從 一見 桃 花 後 ，

直 至 如 今 更不 疑 。

  靈 雲 至 勤

Phiên âm :


Tam thập niên lai tầm kiếm khách,


Kỷ hồi lạc diệp hựu trừu chi.


Tự tòng nhất kiến đào hoa hậu,


Trực chí như kim cánh bất nghi.




Linh Vân Chí Cần.

Dịch xuôi :

Ba mươi năm qua đi tìm bậc thiền sư lỗi lạc,

Bao phen lá rụng xong lại đâm chồi mới, chỉ cho thời gian tìm đạo rất lâu.

Từ ngày tôi (sư Linh Vân) thấy được hoa đào trở về sau,

Thẳng đến hôm nay tôi không còn nghi ngờ nữa.

Dịch thơ :


Ba mươi năm  tìm trang kiếm khách,


Bao phen lá rụng lại đâm chồi.


Từ ngày thấy được hoa đào nở,


Thẳng đến hôm nay sạch hết nghi.

6.
岩 上 桃 花 開，

花 從 何 處 來？

靈 雲 才 一 見，
回 首 舞 三 台。


           覺 海 法 因 庵 主 

Phiên âm: 



Nham thượng đào hoa khai


Hoa tùng hà xứ lai ?


Linh Vân tài nhất kiến,


Hồi thủ vũ Tam đài(1).


       Giác Hải Pháp Nhân.

Dịch xuôi :

 Hoa đào ở núi đã nở.

Hoa đào từ ở đâu đến thế ?

Hòa thượng Linh Vân vừa thấy một lần,

Xoay đầu lại liền có thể tham gia vào việc lớn của quốc gia. Ý nói sau khi ngộ, Linh Vân có thể dự phần vào việc biến hóa và sinh sản của trời đất.

Dịch thơ :


Trên núi hoa đào nở,


Hoa từ đâu lại đây ?


Linh Vân vừa mới thấy


Chuyển hóa đất trời ngay.

   7.     終 日 看 天 不 舉  頭，

桃 花  爛 漫 始  抬 眸。

饒 君 更 有 遮  天 網，

透  得 牢 關即 便  休。 


     何 山 守 珣

Phiên âm :


Chung nhật khán thiên bất cử đầu,


Đào hoa lạn mạn thủy đài mâu.


Nhiêu quân cánh hữu già thiên võng,


Thấu đắc lao quan tức tiện hưu.





Hà Sơn Thủ Tuần.

Dịch xuôi :

Tôi (sư Thủ Tuần) suốt ngày nhìn lên trời mà chẳng ngẩng đầu,

Đến khi hoa đào nở rực rỡ mới ngước mắt xem.

Dù cho anh có lấy lưới che trời lại (song cũng không thể ngăn cản tôi được).

(Bởi vì tôi) đã qua lao quan rồi, là vĩnh viễn ở chỗ ngưng nghỉ rồi.

Dịch thơ :


Cả buổi trông trời chẳng ngẩng đầu,


Hoa đào rực rỡ mới ngước cao,


Dù anh có lưới che trời lại,


Thấu được lao quan mới nghỉ ngơi.

   8. 清 風 樓 上 赴 官 齋 ，

此 日 平 生 眼 豁 開 。

方 信 普 通 年 事 遠 ，

不 從 葱 岭 帶 將 來 。

   越 山 師 鼐

Phiên âm :


Thanh phong lâu thượng phó quan trai,


Thử nhật bình sanh nhãn hoát khai.


Phương tín Phổ Thông niên(1) sự viễn,


Bất tùng Thông Lãnh(2) đới tương lai.



          Việt Việt Sơn Sư Nãi.(3)
Dịch xuôi :

Sư Nãi "  đến lầu Thanh Phong để thọ trai ( theo lời mời của Mân Vương),

Đến lúc ấy con mắt trí huệ của Sư chợt mở ra.

Mới tin rằng việc Sơ Tổ đến Trung Quốc là có thực mặc dù đã lâu xa rồi, (Đạo lý này - tự tánh-) vốn chẳng phải do Sơ Tổ mang từ Ấn Độ sang mà đã sẵn có.

Dịch thơ :


 Lầu Thanh Phong đến thọ trai,


Bỗng dưng mắt huệ tuyệt vời mở ra.


Mới hay việc Tổ lâu xa,


Chẳng từ Thông Lãnh mang qua chốn này.

9.金 鴨 香 消 錦 繡  幃 ，

   
笙 歌  叢  裏 醉 扶 歸 。

少 年  一  斷 風  流 事 ，

只 許  佳  人  獨 自 知 。


      昭 覺 克 勤

Phiên âm : 


Kim áp hương tiêu cẩm tú vi,


Sanh ca tùng lý túy phù qui.


Thiếu niên nhất đoạn phong lưu sự,


Chỉ hứa giai nhân độc tự tri.



Chiêu Giác Khắc Cần.

Dịch xuôi :

Bên trướng gấm thêu, khói hương trong lò vừa tan hết,

Trong chốn vui ca, chàng say khước đến nỗi phải có người dìu về,

Cái việc phong lưu của một thời trai trẻ (của chàng, chàng rất xấu hổ vì bị mọi người cười chê)

Chỉ có ý trung nhân của chàng mới biết và thông cảm với chàng thôi.

Dịch thơ :

Lò hương bên trướng khói vừa tan,

Say khước dìu về nhạc vấn vương.

Cái chuyện phong lưu thời trai trẻ,

Chỉ có giai nhân mới hiểu chàng.

10.  處 處 逢 歸 路，

頭 頭 達 故 鄉。

本 來 現 成 事， 

何 必 待 思 量。

 神 照 本 如 
Phiên âm :

Xứ xứ phùng quy lộ,

Đầu đầu đạt cố hương.

Bổn lai hiện thành sự

Hà tất đãi tư lương.


Thần Chiếu Bổn Như

Dịch xuôi :

 [ Sau khi ngộ rồi], mọi con đường đều là đường về nhà.

 Mọi con đường đều đưa ta trở về quê hương của mình.

 Việc ấy (chỉ cho tự tánh) xưa nay vốn có sẵn,

 Sao lại phải đợi suy lường mới có ?

Dịch thơ :

Đâu đâu cũng chính đường về,

Nơi nơi cũng chỉ là quê của mình.

Xưa nay việc ấy đã thành,

Sẵn sàng đâu đợi phân rành mới hay.

11.   沔 水 江 心 喚 一 声，


此  時 方 得 契 平 生。


多 年 相  別 重 相 見 ，


千 聖 同 歸 一  路  行。



  楚 安 方 禅 師    

Phiên âm :


Miến thủy giang tâm hoán nhất thinh,


Thử thời phương đắc khế bình sanh.


Đa niên tương biệt trùng tương kiến,


Thiên thánh đồng quy nhất lộ hành.




Sở An PhươngThiền Sư.

Dịch xuôi :

 (Một hôm sư (Sở An Phương) cùng Thầy đợi đò sang sông, sư bỗng nghe Thầy lớn tiếng gọi “í ơi!”

Lúc ấy Sư chợt khế hợp đạo lý mà trước đây sư đã tìm kiếm.)

(Sau khi ngộ đạo rồi), việc ấy giống như xa cách người bạn già trong nhiều năm nay chợt gặp lại. Nói khác đi là hiểu rất rõ,

Từ xưa tới nay ngàn vị thánh đều đi trên một con đường.)

Dịch thơ :


Giữa dòng Miến Thủy tiếng kêu thanh,


Lúc này mới được hợp bình sanh.

Xa cách bao năm giờ gặp lại,


Ngàn thánh cùng đi một lộ trình.

12 .    幾 年 个 事  挂  胸 懷，

問 盡
諸 方 眼  不  開。

肝 膽 此 時 俱  破  裂，

一 声 江 上 恃  郎  來。



  分 庵 主 
Phiên âm :


Kỷ niên cá sự quải hung hoài,


Vấn tận chư phương nhãn bất khai.


Can đảm thử thời câu phá liệt,


Nhất thinh giang thượng Thị lang lai.





  Phần Am chủ

Dịch xuôi:

Trong nhiều năm qua, Am chủ Phần mang việc sinh tử mãi trong lòng,

Mặc dù sư đã thưa hỏi thiền sư ở các nơi nhưng con mắt trí huệ của sư vẫn chưa mở ra.

Trong khi sư đang đứng ven sông, bỗng nghe tiếng lính quát dẹp đường : “Tránh ra quan Thị lang sắp đến !

Lúc ấy gan mật của sư đều như bị tan vỡ hết.

Dịch thơ :


 Việc này ôm ấp đã bao năm,


 Thưa hỏi nhiều nơi vẫn bặt tăm.


Ven sông nghe quát quan Thị đến,


Gan mật giờ đây bỗng vỡ tan.

 13.   山 前 一 片 閑 田 地，

 叉 手 叮 嚀 問 祖 翁。
 幾 度 賣 來 還 自 買，

 為 憐  松 竹 引 清 風。


五 祖 法 演
Phiên âm :

Sơn tiền nhất phiến nhàn điền địa,


Xoa thủ đinh ninh vấn Tổ ông.


Kỷ độ mại lai hoàn tự mãi,


Vị lân tùng trúc dẫn thanh phong.




    Ngũ Tổ Pháp Diễn.

Dịch xuôi :

Mé trước núi có một mảnh đất trống chưa có người canh tác,

Chắp tay khẩn khoản thưa hỏi ông cha ta nhiều lần :

Vì sao đã bao phen bán đi rồi mua lại ?

Ông cha ta bảo rằng : Vì thương gió mát thổi hàng tùng trúc.

Dịch thơ :


Đất hoang một khoảnh trước núi xanh,


Chắp tay khẩn khoản hỏi cha ông.


Bao lượt bán đi rồi mua lại,


Vì thương tùng trúc gió trong lành.

14.   嘮 嘮 林鳥 啼，

 披 衣 終 夜 坐。

 撥 火 悟 平 生，

 窮 神 歸 破  墮。

 事 皎 人 自  迷，

 曲 淡 誰 能  和。

 念 之 永 不 忘，

 門 開 少 人 過。

           龍 門 清 遠 
Phiên âm :


Lao lao lâm điểu đề,


Phi y chung dạ tọa.


Bát hỏa ngộ bình sanh,


Cùng thần quy Phá Đọa.


Sự kiểu nhân tự mê,


Khúc đạm thùy năng họa.


Niệm chi vĩnh bất vong,


Môn khai thiểu nhân quá.



        Long Môn Thanh Viễn

Dịch xuôi :

Tiếng chim rừng ríu rít,

Đắp y (áo ca sa) ngồi thiền suốt đêm.

Khi đến bên lò bươi tro tìm lửa chợt 

ngộ được việc từ trước đến giờ mình ôm ấp,

Tôi thấu suốt được đạo lý là nhờ nơi công án

của ngài Phá Táo Đọa.

Sự việc này thật rõ ràng mà tại người ta mê nên không biết,

Khúc hát này đạm bạc nhạt nhẽo nên ít người họa lại.

Chánh niệm, tức niệm Chân như này mãi mãi không quên,

Mặc dù cửa thiền rộng mở mà có ít người chịu bước vào.

Dịch thơ :


Ríu rít chim rừng kêu,


Đắp y suốt đêm tọa.


Vạch lửa ngộ bình sinh,


Liễu đạo về Phá Đọa.


Việc rõ bởi người mê,


Điệu cao ai hay họa.


Chánh niệm trọn chẳng quên,


Cửa mở ít người qua.

V. KẾT LUẬN :


Từ những ví dụ nêu trên, chúng ta có thể thấy việc ngộ đạo của các vị Tổ sư thiền là tùy duyên ngộ nhập, tùy theo duyên phận và tùy theo điều kiện bên ngoài nữa, cho nên chú trọng ở thời tiết nhân duyên. Thế nào gọi là thời tiết nhân duyên ? Chính là ý nghĩa thời cơ có đến hay không, cơ duyên có đến hay không. Sau khi ngộ đạo, ắt phải tự mình gìn giữ cảnh giới ngộ đạo mà đừng cho mê trở lại. Sở dĩ chúng ta biết Lục Tổ Huệ Năng sau khi ngộ, đã ở Tứ Mân vài năm, giữ gìn cảnh giới ngộ, chẳng để cho mê trở lại, giống như Động Sơn nói : “Như đi qua làng có nhiều sâu độc, một giọt nước cũng không được uống” để đề phòng trạng thái mê sau khi ngộ, có nghĩa phải giữ gìn thật sạch sẽ, thật triệt để, không phải là sau khi ngộ tất cả đều không có vấn đề. Sau khi khai ngộ còn cần phải trải qua một thời gian gìn giữ nữa.


Thứ đến, vì bản thân tôi (Đỗ Tùng Bách) không phải là người khai ngộ, chỉ nói về cái học khai ngộ nên sau khi khai ngộ cũng không có cách gì để nói được, khi ấy tôi mới suy nghĩ tìm hiểu vấn đề, cũng chính do việc nghiên cứu Thiền Tông, tôi liên tưởng đến việc khai ngộ có liên quan đến học vấn của chúng ta. Hiện nay tôi đưa ra một cách nhìn của cá nhân tôi là làm sao đem sự khai ngộ của Thiền Tông vận dụng vào mặt học thuật khiến mỗi người chúng ta trên mặt tư tưởng có thì giờ thành thục, có thì giờ khai ngộ, cho nên tôi mượn những tình cảnh khai ngộ của các vị Hòa thượng đã nói ở trước qui kết lên học vấn chúng ta xem có thể chọn lựa phương pháp này chăng, hoặc giả quy nạp vài trường hợp để xem có thể phù hợp lẫn nhau chăng ? Theo chỗ hiểu của cá nhân tôi, sự khai ngộ của Thiền Tông ít nhất cần phải đầy đủ hai điều kiện :


Điều thứ nhất chính là cần gìn giữ sự thuần khiết của nội tâm, khiến cho tâm linh chẳng bị nhiễm ô. Làm sao để giữ gìn cái tâm thuần khiết ? Theo cách nhìn của tôi chỉ có 2 chữ: Một là TĨNH, chúng ta biết rằng nếu như đối với tất cả sự việc mà chúng ta không lặng lẽ thì sẽ không có thời gian để suy xét, không có thời gian tiếp cận nó, đương nhiên sẽ không có cơ hội để hiểu rõ nó. Nếu như lặng lẽ đến cực điểm, đương nhiên nhìn mà chẳng thấy, lắng mà chẳng nghe, ăn mà chẳng biết đến mùi vị, cho nên các bậc học vấn từ xưa đến nay, đặc biệt là đối với nhà Phật cũng thế, đối với nhà Lý học Tống Minh cũng thế, tất cả đều chú trọng trên chữ “TĨNH” để làm công phu, không kể là để tọa thiền, hoặc dùng những phương pháp khác đều là muốn gìn giữ sự lặng lẽ của tâm nầy. Gia Cát Vũ Hầu (Khổng Minh) có nói một câu rất hay : “Có lặng lẽ mới có sự suy nghĩ sâu sắc”. Lời nói mẫu mực của chúng ta la : “Lặng lẽ mới có thể ngộ đạo”. Sau đó chúng ta sẽ tiến thêm một bước từ trên học vấn để nói : Nhờ lặng lẽ mới có thể khiến cho tư tưởng suy nghĩ tìm tòi, có thể vận dụng tư duy, mới có thể phát sinh trí huệ. Nếu như không lặng lẽ, e rằng muốn linh lợi mà trí tối tăm, khiến cho tất cả việc làm của chúng ta gần như điên cuồng.


Điều thứ hai, tôi cho rằng cần phải “HƯ” chính là tâm rỗng rang. Nếu như tâm chẳng rỗng rang thì phương pháp của người khác, kinh nghiệm của người khác, trí huệ của người khác đều chẳng thể tiếp thụ. Lời người xưa nói : “Trống rỗng mới nhận thêm được, còn đầy thì phải tràn thôi”. Đạo lý này kỳ thực rất giản đơn, chúng ta hãy xem các Tổ sư Thiền Tông, khi họ đi tìm hiểu đạo, đều chẳng cho rằng chính mình là giỏi giang, là thánh nhân, là Phật. Khi ấy họ dùng cái tâm rỗng rang nên mới dung nạp được ý kiến của người khác, cho nên bất cứ cái gì bên ngoài kích thích đến họ đều lập tức làm cho họ phản ứng. Nếu như họ chẳng giữ gìn cái tâm rỗng rang này thì bất cứ cái gì bên ngoài kích thích, họ đều nhìn mà chẳng thấy ! Như hoa đào có nở hay không cũng chẳng có gì dính dáng với họ ; như ánh nắng có chiếu hay không thì với họ có gì quan hệ ; như tiếng quát dẹp đường kia có dính dấp gì đến họ đâu, cho nên nói rằng tất cả việc ấy đều do các thiền tăng giữ gìn cái tâm lặng lẽ và rỗng rang, mới có nhiều khả năng khiến họ ngộ đạo. Theo tôi nghĩ đây chính là điều kiện và sự tu dưỡng rất cơ bản để ngộ đạo.


Sau đó, chúng ta sẽ xem xét việc đốn ngộ trên mặt trí thức. Trong sách Mạnh Tử có nói : “Một sớm bỗng nhiên thấu suốt”, đây chính là tương đồng với sự đốn ngộ của Thiền Tông, nhưng sai biệt ở chỗ nào nhỉ ? Việc đốn ngộ của Thiền Tông là một cảnh giới rất thần bí của tôn giáo mà bỗng nhiên thấu suốt trên tư tưởng, tức là tất cả đều có thể nói, mọi vật đều có lý có dụng, có lý liền có công án. Bình thường khi chúng ta làm một việc gì, có một hạng người nếu như chưa được lời khai ngộ trên mặt trí thức mà làm bất cứ việc gì thường thường là chẳng biết việc mình làm, người khác làm như thế thì tôi cũng làm như thế, việc làm có đúng hay không, có phải hay không, mục tiêu ở đâu, tất cả đều chẳng hỏi đến. Nếu như người ấy được khai thông trên mặt học vấn và tư tưởng thì khi làm việc gì nhất định là ông ta có mục đích, có phương pháp, có lý do, đây chính là tình hình sau khi khai ngộ trên mặt tư tưởng.


Việc đốn ngộ trên tôn giáo và việc khai ngộ trên tư tưởng như thế có điểm khác nhau ở đâu ? Việc đốn ngộ trên tôn giáo, về mặt thứ nhất là cảnh giới thần bí, khi ấy ông ta liền có thần thông; còn việc khai ngộ trên tư tưởng, tức là cảnh giới trên học thuật, chính là biết được lý lẽ, rõ được thể dụng, khi ấy cảnh giới tối cao có thể làm đến thánh nhân, cho nên tôi cho rằng ở đây có chỗ giống nhau, cũng có chỗ sai biệt.

Theo cách nhìn của cá nhân tôi, sự đốn ngộ trên tư tưởng cần phải có một kỳ hạn, chính là phải trải qua sự thành thục về sinh lý đến sự thành thục về tâm lý và đến sự viên dung trên tư tưởng, quá trình của nó như sau :

1.Thời kỳ chuẩn bị : 

Mọi người chúng ta từ sự thành thục về sinh lý, rồi dẫn đến sự thành thục về tâm lý, sau đó mới đến chỗ viên dung trên tư tưởng. Nếu như không trải qua thời gian chuẩn bị, là việc không thể được. Cá nhân tôi cho rằng từ thuở bé đến đại học, đây chính là thời gian dự bị. Trong thời gian chuẩn bị này chúng ta được hướng dẫn việc vui chơi, rồi được huấn luyện nói năng, chữ viết, vận dụng công thức toán lý, được huấn luyện về Luận lý học, khả năng quan sát và phản ứng, trải qua công phu lâu dài như thế cùng với giai đoạn tìm hiểu học hỏi... Thái độ đối diện với vấn đề và phát hiện ra vấn đề giống như sự chín muồi và sự chuẩn bị của tư tưởng cho nên chúng ta mới nói đây là thời kỳ dự bị để tư tưởng chín muồi. Thế thì ở chỗ này chúng ta cần phải chú ý một chút, theo cá nhân tôi cho rằng nếu trong thời gian chuẩn bị này, sinh lý của chúng ta bị hư hỏng, bị tàn phá thì rất có thể trên tư tưởng chúng ta không thể lãnh ngộ được. Ví như thần kinh não bộ của chúng ta lúc còn bé, vì bà mẹ chăm sóc không chu đáo hoặc do cảm mạo phát sốt mà thần kinh não bị tổn thương, kết quả là chúng ta trở thành một kẻ ngu đần, về sau muốn được thành tựu trên mặt học vấn, trên tư tưởng, việc ấy hoàn toàn không thể được. Thứ đến một khi người kia đã đọa lạc rồi, trên căn bản trở thành kẻ bất lương, những gì tiếp xúc đều là hoàn cảnh xấu xa, dù ta có muốn giúp cũng không có  cách gì để tư tưởng người kia khai ngộ , trừ phi kẻ ấy tỉnh ngộ mới có hy vọng.

2.Thời kỳ tiềm tàng :

Bất cứ cá nhân nào đã thành thục về tư tưởng, nhất định là người ấy phải trải qua từ thời kỳ dự bị đến thời kỳ tiềm tàng.


Thời kỳ tiềm tàng chính là nói người ấy đã từng có thể phát hiện vấn đề, có thể tìm hiểu vấn đề, có thể từ từ có những suy nghĩ phán đoán. Tôi muốn nêu ra một ví dụ, các vị độc giả chắc đã biết rõ Newton ngồi dưới một cội cây, bị trái táo rớt ngay sống mũi, sau đó ông mới tìm ra được “lực hấp dẫn vạn vật”, thời kỳ này chính là thời kỳ tiềm tàng. Chính vào lúc trái táo rơi trúng sống mũi Newton, thì ông ta đang ôm mối nghi vì sao trái táo khi rơi, không rơi lên trên, không rơi bên trái, không rơi bên phải mà lại rơi đúng ngay mặt ông ta, đây chính là tư tưởng ấp ủ trong lòng ông ta, sau đó phải tìm chứng cứ, phải suy nghĩ rồi sau cùng làm thế nào để giải quyết vấn đề này, đây phải là thời kỳ thứ hai.

3.  Thời kỳ gợi ý : 

Thời kỳ này đang có vấn đề chất chứa trong lòng chúng ta, sau đó phải từ từ lãnh ngộ nó, từ từ phải nhớ nó, sau cùng phải biết sánh loại. Vì sao gọi là sánh loại? Chính là biết được nguyên lý, nguyên tắc, suy nghĩ đã lâu rồi mới bỗng nhiên thấu suốt ví như nói Newton phát hiện ra lực hấp dẫn vạn vật, chính là tư tưởng bỗng nhiên thấu suốt, giải quyết được kết quả của vấn đề, đây là thời kỳ thứ ba.

4. Thời kỳ chứng nghiệm : 

Thời kỳ cuối cùng chính là thời kỳ chứng nghiệm, chính là lúc có thể xây dựng nên hệ thống tư tưởng của chính mình, giải quyết vấn đề. Chính mình có thể có dụng cũng chính là có lý do có phương pháp, có thể khiến cho hành vi của chính mình không sinh ra lỗi lầm. Tôi nghĩ rằng đây là giai đoạn cuối cùng, ví như nói Newton mặc dù phát hiện ra lực hấp dẫn vạn vật, nhưng làm sao để nội dung của nó được dồi dào, làm sao để nguyên lý của nó đạt đến chỗ hoàn mỹ, làm sao biểu hiện, làm sao thực nghiệm, tôi nghĩ đây là giai đoạn cuối cùng.

Chúng ta biết rằng sự tư duy của nhân loại được hình thành từ một nhà tư tưởng, từ một nhà triết học, điều này cùng với nhà tôn giáo tùy duyên ngộ nhập có chỗ bất đồng, cũng có chỗ tương đồng. Cũng chính là nói nhà tư tưởng cần nương vào sự linh cảm, cũng cần nương vào cơ vận, và nhà tôn giáo cũng cần cần nương vào linh cảm, nương vào cơ vận, đồng thời cũng cần tùy duyên, tôi nghĩ đây là chỗ tương đồng và chẳng tương đồng giữa họ.

Ở trên là mượn quá trình khai ngộ của Thiền Tông để thuyết minh lúc chúng ta học hỏi cần phải làm gì để trên học thuật sinh ra một trường hợp đốn ngộ. Nếu như có người cả đời chẳng biết rõ về cảnh giới này, tôi cho rằng người ấy suốt đời trên việc học hỏi không có khả năng đốn ngộ. Nếu như có người biết rõ cảnh giới này, đó chính là điều tục ngữ nói là : “khai khiếu” (đả thông, mở mắt), Mạnh Tử và Chu Tử cũng đều nói như thế.

Tóm lại, việc đốn ngộ trên tôn giáo cùng với việc khai ngộ trên tư tưởng và học hỏi có chỗ tương đồng, đương nhiên cũng có chỗ bất đồng. Tôi hy vọng mượn những ví dụ đốn ngộ của Thiền Tông để giải thích về mặt tư tưởng, mặt học hỏi của nhân loại chúng ta đều yêu cầu là phải thành thục tư tưởng. Như thế từ sự thành thục của sinh lý, rồi của tâm lý, sau đó là của trí huệ, tôi cho rằng toàn bộ quá trình cần chia làm 4 giai đoạn trên.
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